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Câu 1 (4,0 điểm). Giải các bất phương trình sau bằng cách lập bảng xét dấu. 
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Câu 2 (2,0 điểm).  

 a) Cho 
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   và 
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
   . Tính giá trị của cos , tan  và cot . 

b) Tính giá trị biểu thức 
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Câu 3 (1,0 điểm). Tìm tất cả các giá trị của tham số m để bất phương trình 
2 22 ( 1) 1 0x m x m       nghiệm đúng với mọi x . 

Câu 4 (2,5 điểm). Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho hai điểm (2;3)A , (1; 2)B   và đường 

thẳng : 3 1 0d x y   . 

 a) Viết phương trình tham số của đường thẳng 1  đi qua điểm A  và nhận (1; 5)u    

làm vectơ chỉ phương. 

 b) Viết phương trình tổng quát của đường thẳng 2  đi qua điểm B  và vuông góc với 

đường thẳng d . 

 c) Tính khoảng cách từ gốc tọa độ O  đến đường thẳng AB . 

Câu 5 (0,5 điểm). Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho điểm (3;1)M  và đường thẳng   có 

phương trình 
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 Tìm tọa độ điểm B  thuộc đường thẳng   sao cho đoạn 

thẳng MB  ngắn nhất. 
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